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TỜ TRÌNH

Dự thảo ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về thẩm định giá 
của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Công văn số 1809/UBND-KTTH ngày 28/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau khi tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, ý kiến tham gia của các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố Bắc Giang, Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH
1. Cơ sở pháp lý

Điểm b, Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh: Phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 31 và Điều 44 của Luật giá thuộc địa phương quản lý...
Khoản 1, Điều 44 Luật Giá năm 2012 quy định hoạt động thẩm định giá của Nhà nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện trong các trường hợp sau: Mua, bán, thanh lý, cho thuê tài sản nhà nước hoặc đi thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
2. Cơ sở thực tiễn

Thực hiện Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã triển khai công tác thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác thẩm định giá đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, kết quả thẩm định giá đã đảm bảo tính phù hợp với thông tin thị trường về các sản phẩm là hàng hóa, dịch vụ phục vụ các hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đạt được kết quả nêu trên là do công tác thẩm định giá của nhà nước đã được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền, triển khai tại các đơn vị, ngành, cấp được quán triệt một cách sâu rộng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thẩm định giá cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị được quan tâm (từ đầu năm 2017 đến nay, Sở Tài chính đã phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức 3 lớp đào tạo và cấp chứng chỉ cho khoảng 460 cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang), từ đó giúp cho số cán bộ, công chức này đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ thẩm định giá được giao.

Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện còn có những hạn chế, tồn tại nhất định: Công tác thẩm định giá nhà nước tại một số dự án mua sắm trang thiết bị thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ công tác theo đề nghị của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ mua sắm, đầu tư trên địa bàn tỉnh; chưa tạo được sự chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao cho các đơn vị. 
Lý do cơ bản của tồn tại này là: do chưa quy định thống nhất hồ sơ yêu cầu thẩm định giá dẫn đến việc làm rõ thông tin tài sản thẩm định giá kéo dài, số lượng đơn vị đề nghị thẩm định nhiều, giá trị tài sản lớn, đa dạng về chủng loại, trong khi số lượng cán bộ làm công tác thẩm định giá được bố trí theo vị trí việc làm, phải làm cùng lúc nhiều nhiệm vụ được giao, thị trường rộng lớn, khó khăn trong việc thu thập thông tin về giá cả thị trưởng do thời gian và nhân lực, ...; Giá trị thẩm định theo phân cấp thẩm quyền quy định tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang đến nay là chưa phù hợp thực tế hiện nay và giai đoạn tới, dẫn đến khối lượng thẩm định dồn về cấp tỉnh nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng thẩm định. Ngoài ra, việc chưa quy định thời hạn trả lời kết quả thẩm định giá cũng là một trong những nguyên nhân chậm.
Mặt khác, do đặc tính tài sản đề nghị thẩm định rất đa dạng, phong phú, phức tạp, mang tính đặc thù ngành cao (Lĩnh vực y tế, nông nghiệp, khoa học công nghệ, ...), nhiều tài sản đề nghị thẩm định giá là những mặt hàng được đặt hàng, theo thiết kế riêng biệt, ... Dẫn đến việc tìm kiếm thông tin giá cả thị trường rất khó khăn, hàng hóa mang tính độc quyền, ... Một số ngành lĩnh vực việc mua sắm, xác định giá gói thầu cũng đã được Bộ chuyên ngành hướng dẫn cụ thể nên việc thực hiện thẩm định giá nhà nước không cần thiết (như lĩnh vực y tế).
Từ thực tiễn nêu trên, để đảm bảo sự phù hợp quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn thực hiện thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh; đảm bảo cho các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động, linh hoạt, dân chủ, công khai hơn trong quá trình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị mình, giảm tải số lượng gói thẩm định giá tập trung nhiều về cấp tỉnh, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị mua sắm, nâng cao trách nhiệm thẩm định giá của Nhà nước tại các cơ quan, đồng thời gắn trách nhiệm thẩm định giá của Nhà nước với việc sử dụng nguồn ngân sách được giao trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, ... cần thiết phải phân cấp hơn nữa trong thẩm định giá của Nhà nước khi xây dựng giá các gói thầu mua sắm, xây lắp trên địa bàn tỉnh; 
Vì vậy, việc ban hành quyết định thay thế Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND nhằm tăng cường phân cấp thẩm định giá nhà nước là cần thiết, phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay và trong giai đoạn tiếp theo. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích

Quyết định được xây dựng, ban hành nhằm tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong công tác mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được công khai, minh bạch hơn, từ đó giảm thiểu tình trạng mua sắm vượt định mức, tiêu chuẩn và giảm thất thoát, lãng phí trong việc trang bị máy móc, thiết bị tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị mua sắm.
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Quyết định
Quyết định được xây dựng đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, phù hợp với thực tế thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân của tỉnh, phù hợp với điều kiện của tỉnh.
Đảm bảo việc xây dựng và ban hành đúng trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Sở Tài chính đã thực hiện việc xây dựng dự thảo văn bản theo đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sở đã xây dựng dự thảo Quyết định, gửi xin ý kiến các Sở, cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để xin ý kiến nhân dân. Qua tổng hợp có    .... ý kiến tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định, các ý kiến tham gia được Sở Tài chính nghiên cứu tiếp thu và giải trình. Đối với các ý kiến không tiếp thu, cơ bản giải trình cụ thể tại Bảng tổng hợp ý kiến kèm theo Tờ trình. 
Dự thảo đã được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số        /BC-STP ngày    /2021 và Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra về trình tự, thủ tục và nội dung ngày     /2021.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định được bố cục theo hình thức Quyết định trực tiếp gồm gồm 6 Điều: 
- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh; 
- Điều 2: Đối tượng áp dụng; 
- Điều 3:Thẩm quyền thẩm định giá tài sản của cơ quan nhà nước; 
- Điều 4: Trình tự thẩm định giá của Nhà nước

- Điều 5: Hiệu lực thi hành;

- Điều 6: Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản
Nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định như sau: 
a) Sửa đổi và làm rõ phạm vi điều chỉnh áp dụng thực hiện thẩm định giá của nhà nước
Không thực hiện thẩm định giá đối với cho thuê tài sản vì theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công quy trình xác định giá cho thuê được quy định cụ thể trong quá trình xây dựng đề án và tổ chức thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê.

Không thực hiện thẩm định giá đối với tài sản tài sản là thuốc, trang thiết bị y tế vì việc xây dựng giá gói thầu, quy trình mua sắm loại hình này đã được Bộ Y tế quy định cụ thể.

Các nhóm tài sản là vật liệu xây dựng, là thiết bị trong gói thầu xây lắp mà thiết bị đó gắn liền với công trình xây dựng thì không thực hiện thẩm định giá (thực hiện công bố giá vật liệu liên sở).
b) Sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng chỉ bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức thụ hưởng ngân sách hỗ trợ của địa phương thuộc tỉnh.

Bỏ đối tượng áp dụng là các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, vì chức năng tổ chức thực hiện thẩm định giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội thuộc chức năng của Sở Xây dựng, đã được quy định trong Bộ thủ tục hành chính của Sở Xây dựng tại Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
b) Phân cấp thẩm quyền thẩm định giá của nhà nước và quy định cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá
Sở Tài chính là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh; Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá cấp huyện; Bộ phận Tài chính - Kế hoạch là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị.
- Thẩm quyền thẩm định giá của Sở Tài chính: Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê là phương tiện giao thông (bao gồm ô tô, tàu thuyền các loại) hoặc có giá trị từ 1.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (giá trị cũ là từ 300 triệu đồng đến dưới 5.000 triệu đồng); Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 2.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (giá trị cũ là từ 1.000 triệu đồng đến dưới 5.000 triệu đồng).

- Thẩm quyền thẩm định giá của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố: Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 500 triệu đồng đến dưới 2.000 triệu đồng của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện (giá trị cũ là từ 100 triệu đồng đến dưới 1.000 triệu đồng).
- Thẩm quyền của Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh (giữ nguyên theo quy định tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND): Mua tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc bí mật nhà nước; Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 10.000 triệu đồng trở lên; Các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của UBND tỉnh.

- Thẩm quyền Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh: Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 5.00 triệu đồng đến dưới 1.000 triệu đồng trên một đơn vị tài sản là hàng hóa, dịch vụ (hoặc một lô tài sản là hàng hóa, dịch vụ) cho một lần mua, một lần thuê của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (tại Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND chưa quy định).

- Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định giá đối với trường hợp: Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản (hoặc lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê (giá trị cũ là từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; giá trị tài sản là hàng hóa, dịch vụ thực hiện thẩm định giá nâng từ 20 triệu đồng lên mức 50 triệu đồng nhằm phù hợp với giá trị gói thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng thực hiện trường hợp gói thầu đặc biệt thực hiện theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
c) Trình tự thẩm định giá của Nhà nước
* Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá: Văn bản yêu cầu thẩm định giá nêu rõ tên cơ quan, đơn vị yêu cầu thẩm định giá, nội dung yêu cầu thẩm định giá, thông tin chi tiết các danh mục tài sản cần thẩm định giá; các tài liệu chứng minh tình trạng kinh tế - kỹ thuật, chất lượng của tài sản cần thẩm định giá; cơ sở đề xuất giá thẩm định và các tài liệu khác có liên quan.
* Quy trình tiếp nhận: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm định giá thì Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện hoặc Thường trực Hội đồng thẩm định giá có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ không đúng, không đầy đủ theo quy định).
* Thời hạn trả kết quả thẩm định giá:
- Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Sở Tài chính, Phòng TC-KH:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định giá và có văn bản trả lời kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ phổ biến trên thị trường trong trường hợp không thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định giá và có văn bản trả lời kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, có dưới 30 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định giá và có văn bản trả lời kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, có trên 30 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

- Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh, cấp huyện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ phổ biến trên thị trường trong trường hợp không thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước có dưới 30 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước từ 30 đến dưới 50 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước từ 50 đến dưới 100 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.
Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước có trên 100 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

- Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tại các các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì bộ phận Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá.

- Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tại các các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp huyện.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá.
Trên đây là nội dung Tờ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét ban hành theo quy định./.

(Kèm theo Tờ trình này: (1) dự thảo Quyết định, (2) bảng tổng hợp ý kiến tham gia của các ngành, đơn vị, (3) biểu so sánh thay đổi giữa Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND và dự thảo; (4) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp); (5) Văn bản thẩm tra của Văn phòng UBND tỉnh)
	Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu VT, QLG./.
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Nguyễn Đình Hiếu


PAGE  
7

